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10. Danh sách quầy khám & tư vấn thuộc 
trung tâm chăm sóc sức khỏe trong tỉnh 

 
〇 Thời gian mở cửa: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều vào các ngày làm việc trong 

tuần 
Tên trung tâm 
chăm sóc sức 

khỏe 

Số điện thoại, địa chỉ 
email  Khu vực trực thuộc quản lý 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Seto 

0561-21-1699 
seto-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Seto, thành phố Owariasahi, 
thành phố Toyoake, thành phố Nisshin, thành 
phố Nagakute, thị trấn Togo 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Kasugai 

0568-31-2189 
kasugai-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Kasugai, thành phố Komaki 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Konan 

0587-55-1699 
konan-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Inuyama, thành phố Konan, thành 
phố Iwakura, thị trấn Oguchi, thị trấn Fuso 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Kiyosu 

052-400-2499 
kiyosu-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Inazawa, thành phố Kiyosu, thành 
phố Kitanagoya, thị trấn Toyoyama 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Tsushima 

0567-24-6999 
tsushima-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Tsushima, thành phố Aisai, thành 
phố Yatomi, thành phố Ama, thị trấn Oharu, 
thị trấn Kanie, làng Tobishima 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Handa 

0569-21-3342 
handa-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Handa, thị trấn Agui, thị trấn 
Higashiura, thị trấn Minamichita, thị trấn 
Mihama, thị trấn Taketoyo 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Chita 

0562-32-1699 
chita-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Tokoname, thành phố Tokai, 
thành phố Obu, thành phố Chita 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe miền Đông 

Kinuura 

0566-22-1699 
kinuura-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Hekinan, thành phố Kariya, thành 
phố Anjo, thành phố Chiryu, thành phố 
Takahama, thành phố Miyoshi 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Nishio 

0563-54-1299 
nishio-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Nishio, thị trấn Kota 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Shinshiro 

0536-23-5999 
shinshiro-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Shinshiro, thị trấn Shitara, thị trấn 
Toei, làng Toyone 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Toyokawa 

0533-86-3177 
toyokawa-follow@pref.aichi.lg.jp 

Thành phố Toyokawa, thành phố Gamagori, 
thành phố Tahara 

 
〇 Quầy khám & tư vấn vào ban đêm và ngày nghỉ 
Buổi tối của ngày làm việc bình thường: Từ 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ sáng hôm sau 
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ: Làm việc 24/24 
 

Quầy khám & tư vấn vào ban đêm và ngày nghỉ 052-526-5887 

* Đối với những người sống ở thành phố Nagoya, thành phố Toyohashi, thành phố Okazaki, thành phố 
Ichinomiya và thành phố Toyota thì vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc sức khỏe được bố trí ở 
từng thành phố. 
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